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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN TRAO MƯỢN MÁY TÍNH
DO QUỸ DARIU, THỤY SĨ TÀI TRỢ

	TT
	Họ - Tên 
	Ngày sinh 
	Ngành học
	Lớp
	Điểm của học kỳ liền kề

	Khoa Điện – Điện tử

	1
	Nguyễn Quốc Tuấn
	20/09/1996
	Điện công nghiệp
	19C1-ĐCN2
	HT: 8,63
RL: 97 

	2
	Lê Thị Minh Tâm
	05/11/2001
	CN Điện - điện tử
	19C1-ĐĐT3
	HT: 8,08
RL: 81 

	3
	Lê Thị Ngọc Hạnh
	6/25/2001
	CN Điện - điện tử
	19C1-ĐĐT1
	HT: 8,18
RL: 77 

	4
	Biện Thành Thi
	4/6/2000
	CN Điện - điện tử
	19C1-ĐĐT3
	HT: 8,3
RL: 84 

	5
	Bùi Văn Tuấn Vũ
	19/01/1994
	CNKT điều khiển và Tự động hóa
	19C1-TĐH1
	HT: 8,95
RL: 100

	6
	Nguyễn Phan Hoàng Phúc
	8/5/1994
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	19C1-TĐH1
	HT: 8,65
RL: 80 

	7
	Võ Trần Nhật Nam
	14/10/2001
	CN kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	19C1-TĐH1
	HT: 8,88
RL: 100

	
	
	
	
	
	

	Khoa Động lực

	8
	Hà Võ An
	15/08/2001
	CN Ô Tô
	19C4-CNÔ1
	HT: 8,29
RL: 88 

	9
	Phan Minh Tuấn
	14/01/2001
	CN Ô Tô
	19C4-CNÔ1
	HT: 8,57
RL: 78 

	10
	Châu Chiêu Hùng
	6/2/2001
	CN Ô Tô
	19C4-CNÔ1
	HT: 8,55
RL: 95 

	11
	Nguyễn Văn Kiên
	16/05/2001
	CN Ô Tô
	19C4-CNÔ1
	HT: 8,43
RL: 80 

	12
	Nguyễn Hùng Dũng
	7/10/2001
	CN Ô Tô
	19C4-CNÔ1
	HT: 7,97
RL: 84 

	13
	Hứa An Bình
	31/10/2001
	CN Ô Tô
	19C4-CNÔ1
	HT: 7,36
RL: 76 

	14
	Bùi Quốc Duy
	25/07/2001
	CN Ô Tô
	19C1-CNO4
	HT: 8,04
RL: 86

	Khoa May – Thời trang

	15
	Rơ Châm Mlai
	20/05/2001
	CN May
	19C1-CNM1
	HT: 7.56
RL: 74 

	Khoa Công nghệ thông tin

	16
	Lê Thị Ngọc Hân
	2/3/2001
	CNTT
	19C1-TKĐ1
	HT: 8.06
RL: 77

	17
	Phạm Thành Trung
	13/10/2000
	CNTT
	18T4-LTM1
	TB: 8.8

	18
	Nguyễn Thị Yến Hương
	29/11/2002
	CNTT
	17T4-THU1
	HT: 8.07
RL: 100

	Khoa Cơ khí

	19
	Nguyễn Quốc Thắng
	26/04/2001
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	19C1-BCN1
	HT: 7.98
RL: 79

	Khoa Nhiệt – Lạnh

	20
	Nguyễn Văn Tỷ
	09/04/2001
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	19C1-LĐL1
	HT: 7.98
RL: 79
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